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ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	
	
	KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
	
	
	


PHẦN I : NGÔN NGỮ

1.1 Tiếng Việt : 
1: Câu:” Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” thuộc thể loại nào sau đây?

A.Thành ngữ.

B.Tục ngữ.

 C.Ca dao.

 D.Ngụ ngôn.

2: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Bè ai người ấy chống.

B. Thuyền ai người ấy chống.

C. Nhà ai người ấy chống.

D. Lều ai người ấy chống.

3: Chọn từ đúng trong các từ sau để điền vào chỗ trống:” Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/ Hai đứa ở hai đầu.... / Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây” (Trường Sơn đông, Trường Sơn tây – Phạm Tiến Duật)

A. Nổi nhớ.

B. Xa thẳm.

C. Thăm thẳm

D. Xa cách.

4: Hình ảnh nào được xem là “ nhãn tự” trong bài thơ “ Mộ” (Chiều tối) của Hồ Chí Minh:

A. Chòm mây.

B. Cô gái.

C. Cánh chim.

D. Lò than rực hồng.

5:  Trong câu thơ: “Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn” (Tự tình – Hồ Xuân Hương) đã sử dụng biện pháp tu từ:

A. Hoán dụ.

B. Nhân hóa.

C. Ẩn dụ.

D. So sánh.

6: Bài thơ “Thu điếu” (Câu cá mùa thu) của Nguyễn Khuyến thuộc thể thơ:

A. Thất ngôn tứ tuyệt.

B. Song thất lục bát.

C. Lục bát.

D. Thất ngôn bát cú Đường luật.

7: Các từ :” Tràng giang, đại hải” là:

A. Tràng giang là từ ghép, đại hải là từ láy.

B. Tràng giang là từ láy, đại hải là từ ghép.

C. Tràng giang, đại hải đều là từ ghép.

D. Tràng giang, đại hải đều là từ láy.

Dựa vào thông tin các câu dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 8 đến 10:

..“20.6.70

Đến hôm nay vẫn không thấy ai qua. Đã gần mười ngày kể từ hôm bị bom lần thứ hai. Mọi người ra đi hẹn sẽ trở về gấp để đón bọn mình ra khỏi khu vực nguy hiểm mà mọi người nghi là gián điệp đã chỉ điểm này. Từ lúc ấy, những người ở lại đếm từng giây, từng phút. Sáu giờ sáng mong cho đến trưa, trưa mong đến chiều... Một ngày, hai ngày... rồi chín ngày đã trôi đi mọi người vẫn không trở lại! Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu óc mình và những người ở lại. Vì sao? Lý do vì sao mà không ai trở lại? Có khó khăn gì? Không lẽ nào mọi người lại đành đoạn bỏ bọn mình trong cảnh này sao? Không ai trả lời bọn mình cả, mấy chị em hỏi nhau, bực bội, giận hờn rồi lại bật cười, nụ cười qua hai hàng nước mắt long lanh, chực tràn ra trên mi mắt. Hôm nay gạo chỉ còn ấn một bữa chiều nữa là hết. Không thể ngồi nhìn thương binh đói được. Mà nếu đi, một người đi thì không đảm bảo. Đường đi trăm nghìn nguy hiểm. Còn nếu đi hai người thì bỏ lại một người, nếu có tình huống gì xảy ra thì sao? Và không nói gì xa xôi, trước mắt trời sẽ ập nước xuống, một mình loay hoay làm sao cho kịp. Chằng ni lông trước thì sợ máy bay? Cuối cùng cũng phải hai người đi. Chị Lãnh và Xăng ra đi, mình đứng nhìn hai chị quần xắn tròn trên vế, lặn lội qua dòng suối nước chảy rần rần, tự nhiên nước mắt mình rưng rưng... Bất giác mình đọc khẽ câu thơ:

Bây giờ trời biển mênh mông

Bác ơi có thấu tấm lòng trẻ thơ...

Không, mình không còn thơ dại nữa, mình đã lớn, đã dày dạn trong gian khổ nhưng lúc này đây sao mình cảm thấy thèm khát đến vô cùng bàn tay chăm sóc của một người mẹ mà thật ra là một bàn tay của một người thân hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn, truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt.

Đó là những dòng chữ cuối cùng của chị Thùy Trâm. Hai ngày sau, ngày 22-6-1970 chị hi sinh...”

(Trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm, Những trang nhật kí cuối cùng)

8: Phong cách ngôn ngữ chính của văn bản:

A. Sinh hoạt.

B. Báo chí.

C. Nghệ thuật.

D. Khoa học.

9: Phương thức biểu đạt chính của văn bản:

A. Miêu tả.

B. Biểu cảm.

C. Tự sự.

D. Thuyết minh.

10: Câu: ” Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn, truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt.” Thuộc thể loại câu gì?
A. Cầu khiến.





C. Cảm thán.

B. Trần thuật.





D. Nghi vấn.
1.2 Tiếng Anh : 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

11: A. smoked

B. called

C. photographed 
  
 D. based 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

12: Everyone is more ____ less the same from the point of view of satisfaction

A. or



B. and


C. no 


D. but

13: It was the most interesting film I _____

A. never saw


B. have ever seen

C. had ever seen 
D. ever saw

14: The police said “___ who saw the accident should phone the police”

A. Anybody 


B. Nobody 



C. Someone

 D. Everyone

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

15:  David is talking about Mr. West’s early retirement.

David: “Mr. West is going to retire next month.”

Kathy: “______.”

A. Oh, I have no idea.



B. You don’t say!

C. Right, you’d probably be the next.

D. Congratulations!

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following question.

16: Alice “I spent all my pocket money on Monday”.
A. Alice complained that she had spent all her pocket money on the previous Monday

B. Alice will conclude that she had spent all her pocket money on the following Monday

C. Alice has said that she had spent all her pocket money on the previous Monday

D. Alice told me that she had spent all her pocket money on the following Monday

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

17: There are (A) dangerous times in marriage, (B) especially when the wife can come to feel  (C) such overburdened that she (D) decides to end the relationship 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 18 to 20.

In developing countries, people are sometimes unaware of the importance of education, and there is economic pressure from those parents who prioritize their children's, making money in the short term over any long-term benefits of education. Recent studies on child labor and, poverty have suggested that when poor families reach a certain economic threshold where families are able to provide for their basic needs, parents return their children to school. This has been found to be true, once the threshold has been breached, even if the potential economic value of the children's work has increased since their return to school. 

Other problems are that teachers are often paid less than other professions; a lack of good universities and a low acceptance rate for good universities are evident in countries with a relatively high population density.

 India has launched EDUSAT, an education satellite that can reach remote parts of the country at a greatly reduced cost. There is also ail initiative supported by several major corporations to develop a $100 laptop. The laptops have been available since 2007. The laptops, sold at cost, will enable developing countries to give their children a digital education. In Africa, an "e-school program" has been launched to provide all 600,000 primary and high schools with computer equipment, learning materials and internet access within 10 years. Volunteer groups are working to give more individuals opportunity to receive education in developing countries through such programs as the Perpetual Education Fund. An International Development Agency project started with the support of American President Bill Clinton uses the Internet to allow co-operation by individuals on issues of social development.

18: In developing countries, _____

A. people all know that education is very important all the time.

B. all parents are rich enough to send their children to school.

C. children have rights to get high schooling.

D. children have to work instead of going to school.

19: The third paragraph is about _____

A. an Indian education satellite

B. the projects to computerize education in developing countries

C. the computerization of African education

D. President Bill Clinton who bought a lot of computers

20: How many projects are presented in the third paragraph ?

A. One 


B. Two 


C. Three 


D. Four.
PHẦN II. TOÁN HỌC , TƯ DUY – LOGIC , SỐ LIỆU.
21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm  M(1;-2;3) và vuông góc với hai mặt phẳng (P): 2x – y – z – 1 = 0, (Q): x – y + z – 3 = 0.

A. 2x+3y+z-1=0           B. x+3y+2z+1=0        C. x+3y+2z-1=0           D. 2x+3y+z+1=0

22. Trong lớp học có 10 học sinh gồm 5 nam và 5 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một đội văn nghệ gồm 6 bạn sao cho số nam bằng số nữ?
A. 100.
B. 225.
C. 150.
D. 81.

23. Phương trình mặt cầu tâm I(1; -2;3) và tiếp xúc với trục Oy là:
A. x 2 + y 2 + z 2 - 2 x + 4 y - 6 z + 9 = 0.
B. x 2 + y 2 + z 2 + 2 x - 4 y + 6 z + 9 = 0.
C. x 2 + y2 + z 2 - 2 x + 4 y - 6 z + 4 = 0.
D. x 2 + y 2 + z 2 + 2 x - 4 y + 6 z + 4 = 0.

24.  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(3 ;0 ;-2) và mặt cầu (S) : (x-1)2 +(y+2)2+(z+3)2=25. Một đường thẳng d đi qua A, cắt mặt cầu tại hai điểm M, N. Độ dài ngắn nhất của đoạn MN là :

A.8


B.4


C.6


D.10

25.Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình 
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C. 9
D. 0

26: Cho ba tập hợp
    M:  tập hợp các tam giác có 2 góc tù.
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N: tập hợp các tam giác có độ dài ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp.

P:  tập hợp các số nguyên tố chia hết cho 3.

Tập hợp nào là tập hợp rỗng?
A. Chỉ N và P
B. Chỉ P và M
C. Cả M,N và P
D. Chỉ M
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 27 đến 30
Một nhóm gồm năm học sinh M, N, P, Q, R đang xếp thành một hàng dọc trước quầy trà sữa.
· M, P, R là nam; N, Q là nữ;
· N đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai;
· M đứng trước Q;
· Học sinh đứng sau cùng là nam.
27.Thứ tự (từ đầu đến cuối) xếp hàng của các học sinh phù hợp với yêu cầu là:
	28. 
	A. M, N, Q, R, P.
	B. N, M, Q, P, R.
	C. R, M, Q, N, P.
	D R, N, P, M, Q.
	

	
	Nếu P đứng ở vị trí thứ hai thì khẳng định nào sau đây sai?
	
	

	
	

	
	A. P đứng ngay trước M.
	B. N đứng ngay trước R.
	
	

	29.
	C. Q đứng phía trước R.
	D. N đứng phía trước Q.
	
	

	
	Hai vị trí nào sau đây phải là hai học s  h k
	ác giới tính (nam-nữ)?
	
	

	30.
	A. Thứ hai và ba.
	B. Thứ hai và  ăm.
	C. Thứ ba và tư.
	D. Thứ ba và năm.
	

	
	Nếu học sinh đứng thứ tư là  am thì câu nào sau đây sai?
	
	

	
	A. R không đứng đầu.
	B. N không đứng thứ hai.
	
	

	
	C. M không đứng thứ ba.
	D. P không đứng thứ tư.
	
	


Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ  đến 
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   Biểu đồ bên cạnh cho thông tin về sự phân bố tỷ lệ phần trăm của chi phí phát sinh trong việc xuất bản một cuốn sách. Nghiên cứu biểu đồ và câu trả lời các câu hỏi sau:
31.Nếu nhà xuất bản phải trả 30.600.000 đ chi phí in ấn thì số tiền nhuận bút được trả cho tác giả quyển sách là:
A. 19.450.000 đ.   B. 21.200.000 đ.
C. 22.950.000 đ.
D. 26.150.000 đ.
32.Nếu giá của quyển sách được cộng thêm 20% so với chi phí xuất bản thì quyển sách có giá 180.000 đ sẽ có chi phí dành cho giấy in là:
	A. 36.000 đ.
	B. 37.500 đ.

	C. 42.000 đ.
	D. 44.250 đ.


33.Nếu cuốn sách được in 5.500 bản và chi phí vận chuyển chiếm 82.500.000 đ thì để nhà xuất bản có lợi nhuận 25%, giá bìa của quyển sách nên là:
A.187.500 đ.
B. 191.500 đ.
C. 175.000 đ.
D. 180.000 đ.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ  đến 

Sơ đồ bên cạnh thống kê số gói hàng trong một ngày mà một công ty chuyển phát xử lý. Số liệu được thu thập trong 100 ngày gần đây. Trục hoành là số lượng gói hàng còn trục tung là tần số (số ngày). Ví dụ: c ột đầu tiên có 5 ngày công ty chỉ xử lý từ 0 đến 5 gói hàng.
34.Số gói hàng tối đa trong 1 ngày công ty xử lý là:
A. 28.
B. 35.
C. 50.
D. 100.
35.Khoảng hơn 1/2 số ngày công ty xử lý số hàng trong khoảng:
A. [5, 15].
B. [20, 35].
C. [10, 20].
D. [15, 25].
PHẦN III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
36. Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 ( điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân đạt 100%, bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	Thời gian điện phân ( giây)
	Khối lượng catot tăng (gam)
	Khí thoát ra ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam)

	1930
	m
	Một khí duy nhất
	2,7

	7720
	4m
	Hỗn hợp khí
	9,15

	t
	5m
	Hỗn hợp khí
	11,11



Giá trị của t là:

A. 10615

B. 9650

C. 11580

D. 8202,5

37.  Khi thủy ngân bị đổ thì chúng ta dùng chất gì sau đây để xử lý:

A. S

B. Fe

C. Na

D. C

38. Câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.”

A. Phản ứng của các phân tử O2 thành O3
B. Mưa rào là nguồn cung câp nước cho lúa

C. Phản ứng của N2 và O2 sau đó biến thành đạm nitrat

D. Có sự phân hủy nước, cung câp O2
39. Để đơn giản ta xem một loại xăng là hỗn hợp penta, hexan có tỉ khối hơi so với H2 bằng 38.8. Cần trộn hơi xăng và không khí theo tỉ lệ thể tích như thế nào để vừa đủ đốt cháy hoàn toàn xăng?

A. 1: 20

B. 1 : 35

C. 1 : 43

D. 1 : 48.5

40. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 ( C2H2 ( CH2=CHCl ( PVC.

Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra 1 tấn PVC là? (xem khí thiên nhiên chiếm 100% metan)

A. 6426 m3
B. 8635 m3
C. 12846 m3
D. 3584 m3
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 1 đến 3. 

Một con lắc đồng hồ gồm một thanh thẳng, nhẹ, đầu dưới có gắn một vật nặng, đầu trên có thể quay tự do quanh một trục cố định nằm ngang. Chu kì dao động nhỏ T của con lắc phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường theo biểu thức: T’ = T[image: image5.png]1+at’
1+at



   , trong đó T, t lần lượt là chu kỳ và nhiệt độ khi chế tạo đồng hồ (ở 20 độ C). Đối với các đồng hồ quả lắc thông thường, các thông số này được điều chỉnh (khi chế tạo đồng hồ) để chu kì dao động của con lắc đúng bằng 3 giây. 
41. Con lắc dao động được 2700 chu kỳ, ứng với số tiết học (mỗi tiết 45 phút) là : 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 5. 

42. Cho T, t lần lượt là chu kỳ và nhiệt độ khi điều chỉnh quả lắc ở 20 độ C. Nếu trong những ngày đông, nhiệt độ giảm xuống còn 15 độ C thì thời gian chạy trên đồng hồ thay đổi như thế nào?

A. Thời gian trôi nhanh hơn.


B. Thời gian trôi chậm hơn.
C. Thời gian trôi bình thường.


D. Lúc đầu chậm, sau ổn định.

43. Do có ma sát với không khí cũng như ở trục quay nên khi ở chế độ hoạt động bình thường (chạy đúng giờ), cơ năng của con lắc bị tiêu hao. Năng lượng cần bổ sung cho con lắc trong một tháng (30 ngày) bằng 2736 J. Năng lượng con lắc tiêu hao trong 1 chu kỳ bình thường của nó là:

A. 3 mJ. 

B. 4 mJ. 

C. 6 mJ. 

D. 8 mJ.

44. Dùng kiến thức về nhạc lý về cao độ của âm Rê (D) thấp hơn cao độ của âm Fa (F). Kết hợp kiến thức vật lý, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng nhất nếu 2 âm cùng phát ra trên một loại nhạc cụ?


A. Âm Rê có tần số thấp hơn âm Fa


B. Âm Rê có tần số cao hơn âm Fa

 C. Âm Rê có biên độ dao động lớn hơn âm Fa


D. Âm Rê có biên độ dao động nhỏ hơn âm Fa

45. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo , lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

A.28cm 


B.48cm 

C.40cm 

D.22cm.

46.Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã?

A. mARN.                                        C. tARN.

B. ADN.                                           D. Riboxom

47. Thành phần cấu tạo của operon Lac bao gồm?

A. Một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

B. Một vùng khởi động (P) và một nhóm gen cấu trúc.

C. Một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

D. Một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O), một nhóm gen cấu trúc và gen điều hoà (R).

Đọc đề và trả lời câu 48, 49.

Một người đàn ông nhóm máu A có bố và mẹ nhóm máu A, một người chị gái nhóm máu O kết hôn với một người phụ nữ nhóm máu B, bố mẹ nhóm máu B và anh trai nhóm máu O.

48. Kiểu gen của bố và mẹ người đàn ông?

A. IAIO×IAIO.                                  C . IAIA×IOIO.    

B. IAIO×IOIO.                                  D. IAIA×IAIO

49. Cặp vợ chồng trên mong muốn sinh ra đứa con đầu lòng mang nhóm máu O, xác xuất để họ đạt được mong muốn là?

      A. 2/3.                     B. 1/9                  C. 1/4.                     D. 1/6.

50.Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi lai hai cây hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 toàn cây hoa trắng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 81,25% cây hoa trắng, 18,75% cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2 thu được đời con F3. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết ở đời F3 số cây hoa đỏ thuần chủng trong tổng tổng số cây hoa đỏ là?

A. 1/12.                   B. 1/6.                   C. 5/12.                   D. 2/5

51.Hiện nay, thị trường buôn bán của nước ta được mở rộng theo hướng

A. Chỉ chú trọng quan hệ với các nước trước đây thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa.

B. Chú trọng đa phương hóa, đa dạng hóa.

C. Chỉ chú trọng quan hệ với các nước Tây Âu, Nhật Bản và Mĩ.

D. Chỉ chú trọng quan hệ với các nước Mĩ La tinh.

52.Việc hình thành cơ cấu kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần : 
A. Tạo sự phân hóa giữa các vùng.

B. Tạo cơ cấu kinh tế chung và tạo thế liên hoàn giữa các vùng.

C. Tạo sự liên kết với các vùng khác.

D. Hình thành các đô thị mới ở vùng miền núi.

53.Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là

A. Mưa vào thu – đông.

B. Mưa vào hè – thu.

C. Mưa vào mùa đông.

D. Mưa vào đầu hạ.

54.Trong đai nhiệt đới gió mùa, khí hậu có đặc điểm

A. Nóng, ẩm quanh năm.

B. Mùa hạ nóng (trung bình tháng trên 25oC). Độ ẩm thay đổi tùy nơi.

C. Mát mẻ (không tháng nào trên 25oC). Lượng mưa, ẩm lớn.

D. Quanh năm nhiệt độ dưới 15oC.

55. Cho biểu đồ:
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Biểu đồ cơ cấu 3 nhóm ngành dịch vụ của nước ta năm 2002 và 2014 (%)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng.

A. Trong giai đoạn 2002 – 2014, tỉ trọng dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng giảm, tỉ trọng dịch vụ sản xuất tăng.

B. Trong giai đoạn 2002 – 2014, tỉ trọng dịch vụ tiêu dùng giảm, tỉ trọng dịch vụ công cộng và dịch vụ sản xuất tăng.

C. Trong giai đoạn 2002 – 2014, tỉ trọng dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng tăng, tỉ trọng dịch vụ sản xuất giảm.

D. Trong giai đoạn 2002 – 2014, tỉ trọng dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ sản xuất tăng, tỉ trọng dịch vụ công cộng giảm.

55. Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917.

B. Sự ra đời của Quốc tế Cộng Sản (1919).

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D. Sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản sau chiến tranh.

56. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là:

A. Giá cả đắt đỏ, đời sống người dân quá khó khăn.

B. Hậu quả của cao trào cách mạng 1918 – 1923.

C. Việc quản lí, điều tiết nền sản xuất ở các nước tư bản đã trở nên lạc hậu.

D. Sản xuất ồ ạt, cung vượt quá cầu thời kì 1924 – 1928.

57.Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản kí hiệp ước, đồng ý cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình là nhằm

A. Tạo liên minh chống ảnh hưởng của Liên Xô.

B. Đàn áp phong trào đấu tranh của Đảng Cộng Sản Nhật Bản.

C. Tranh thủ nguồn viện trợ của Mĩ và giảm chi phí quốc phòng.

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc cải cách dân chủ.

58.Bài học nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945 cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay?

A. Dự đoán, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức.

B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta.

C. Tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước, phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù.

D. Linh hoạt trong việc kết hợp các hình thức đấu tranh cách mạng.

59.Trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì sau Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, người được nhân dân suy tôn “Bình Tây Đại Nguyên Soái” là

A. Trương Định.

B. Nguyễn Trung Trực.

C. Trương Quyền.

D. Nguyễn Hữu Huân.

60.Mục đích của phong trào “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là ? 

A. Tuyên truyền, vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

B. Tạo điều kiện cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tự rèn luyện mình qua cuộc sống lao động.

C. Xây dựng các cơ sở của Hội ở trong và ngoài nước.

D. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng.
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